PHIẾU BÀI TẬP SỐ 5 – ĐỊA LÍ 10

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành giao thông vận tải.

A. Đường ô tô.                B. Đường sắt.

C. Đường sông.               D. Đường ống.

Câu 2: Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành nào ở các nước ta và châu lục ?

A. Nông nghiệp.              B. Công nghiệp.

C. Dịch vụ.                      D. Du lịch.

Câu 3: Nhược điểm chính của ngành vận tải đường sắt là

A. Đòi hỏi đầu tư lớn để lắp đặt đường ray.

B. Đầu tư lớn để xây dựng hệ thống nhà ga.

C. Chỉ hoạt động được trên các tuyến đường cố định có đặt sẵn đường ray.

D. Tốc độ vận chuyển nhanh, an toàn cao.

Câu 4: Ưu điểm nổi bật của ngành vận tải ô tô so với các loại hình vận tải khác là

A. Sự tiện lợi, tính cơ động và thích nghi cao với điều kiện địa hình.

B. Các phương tiện vận tải không ngừng được hiện đại.

C. Chở được hàng hóa nặng, cồng kềnh, đi quãng đường xa.

D. Tốc độ vận chuyển nhanh, an toàn.

Câu 5: Ở Việt Nam tuyến đường ô tô quan trọng nhất có ý nghĩa với cả nước là

A. Các tuyến đường xuyên Á.

B. Đường Hồ Chí Minh.

C. Quốc lộ 1

D. Các tuyến đường chạy từ Tây sang Đông.

Câu 6: Vận tải đường ống là loại hình vận tải trẻ, các tuyến đường ống trên thế giới được xây dựng trong thế kỉ:
A. XIX.         B. XXI.             C. XX.              D. XVI.

Câu 7: Sự phát triển của ngành vận tải đường ống gắn liền với nhu cầu vận chuyển

A. Than.                      B. Nước.

C. Dầu mỏ, khí đốt.     D. Quặng kim loại.

Câu 8: Khoảng 2/3 số hải cảng trên thế giới phân bố ở

A. Ven bờ Ấn Độ Dương.

B. Ven bờ Địa Trung Hải.

C. Hai bờ đối diện Đại Tây Dương.

D. Hai bờ đối diện Thái Bình Dương.

Câu 9: Gần 1/2 số sân bay quốc tế nằm ở

A. Hoa Kì và Tây Âu.

B. Nhật Bản, Anh và Pháp.

C. Hoa Kì và các nước Đông Âu.

D. Nhật Bản và các nước Đông Âu.

Câu 10: Ngành giao thông đường biển có khối lượng hàng hóa luân chuyển rất lớn là do

A. Cự li dài.

B. Khối lượng vận chuyển lớn.

C. Tinh an toàn cao.

D. Tinh cơ động cao.

II. TỰ LUẬN: Tìm hiểu về kênh đào Xuy-ê
1, Xác định kênh Xuy-ê trên bản đồ Các nước trên thế giới và bản đồ Tự nhiên thế giới.

2, Cho bảng số liệu.

QUÃNG ĐUỜNG ĐƯỢC RÚT NGẮN KHI ĐI QUA KÊNH XUY-Ê 
	Tuyến
	Qua Xuy-ê (hải lí)
	Đi vòng qua châu Phi (hải lí)

	Ô đet xa – Mum bai
	4198
	11 818

	Mi na al A hma đi – Giê noa
	4705
	11 069

	Mi na al A hma đi – Rôt tec đam
	5560
	11 932

	Mi na al A hma đi – Ban ti mo
	8681
	12 039

	Ba lik pa pan – Rôt tec đam
	9303
	12 081


a. Hãy tính xem quãng đường vận chuyển được rút ngắn bao nhiêu hải lí và bao nhiêu phần trăm so với tuyến đi vòng châu Phi.
b. Sự hoạt động đều đặn của kênh đào Xuy ê đem lại những lợi ích gì cho ngành hàng hải Thế Giới?

c. Nếu kênh đào bị đóng cửa như thời kì 8 năm (1967- 1975) do chiến tranh thì sẽ gây ra những tổn thất kinh tế như thế nào đối với Ai Cập, đối với các nước ven Địa Trung Hải và Biển Đen?

